
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 30/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017 

THÔNG Tư 
Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước 

Căn cứ Luật ngán sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 (sau đây gọi 
là Luật ngân sách nhà nước 2015); 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 thảng 4 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chê độ quản lý ngân quỹ nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một sô điêu của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 26/2015/OĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của 
Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà mrớc; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định tạm ứng ngân quỹ nhà 
nước cho ngân sách nhà nước. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định tạm ứng ngân quỳ nhà nước cho ngân sách trung 
ương và ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là ngân 
sách cấp tỉnh). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

lề Bộ Tài chính; 

2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 
là Uy ban nhân dân tỉnh); 
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3. Kho bạc Nhà nước; Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (sau đây gọi là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh); 

4. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước. 

Điều 3. Mục đích tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước 

1. Tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu 
hụt tạm thời quỹ ngân sách trung ương, đáp ứng các nhu cầu chi đột xuất khi ngân 
sách trung ương chưa tập trung kịp nguôn thu. 

2. Tạm ứng ngân quỳ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh đế thực hiện các dự 
án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc kế hoạch đầu tư công hằng năm 
và trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 
quyết định và được ghi trong dự toán ngân sách hằng năm được Hội đông nhân 
dân tỉnh phê duyệt nhàm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác 
sử dụng. 

Điều 4. Điều kiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh 

1. Đối với tạm ứng ngân quỹ nhà nước được thực hiện và hoàn trả trong 
cùng năm ngân sách 

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc công văn phê duyệt của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (trong trường hợp giữa hai kỳ họp Hội đông 
nhân dân tỉnh) về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước đế thực hiện dự án; 

b) Ngân sách cấp tỉnh không có dư nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn 
tại thời điếm đề nghị tạm ứng. 

2. Đối với tạm ứng ngân quỹ nhà nước có thời hạn tạm ứng kéo dài qua 
năm ngân sách 

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc công văn phê duyệt của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (trong trường hợp giữa hai kỳ họp Hội đồng 
nhân dân tỉnh) về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước đế thực hiện dự án; 

b) Mức đê nghị tạm ứng phải năm trong hạn mức dư nợ vay còn lại của 
ngân sách cấp tỉnh theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước 2015 và các văn 
bản hướng dẫn; 

c) Mức đề nghị tạm ứng phải nằm trong mức bội chi của ngân sách cấp tỉnh 
được Quốc hội quyết định hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 
2015 và các văn bản hướng dẫn; đồng thời, phải đảm bảo giới hạn tỷ lệ các khoản 
vay bù đắp bội chi của ngân sách địa phương có thời hạn vay ngắn hạn theo quyêt 
định của cấp có thấm quyền; 

d) Ngân sách cấp tỉnh không có dư nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn 
tại thời điểm đề nghị tạm ứng. 

Điều 5. Nguyên tắc tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà 
nước 
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1. Việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước phải được thực 
hiện một cách an toàn và hiệu quả; đảm bảo không ảnh hưởng đến khả năng thanh 
toán, chi trả của Kho bạc Nhà nước. 

2. Việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước phải được cấp 
có thẩm quyền quyết định và tuân thủ các quy định của Luật ngân sách nhà nước 
2015, các văn bản hướng dẫn và các quy định tại Thông tư này. 

3. Tạm ứng ngân quỹ nhà nước được thực hiện tại Kho bạc Nhà nước và 
Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Kho bạc Nhà nước cấp huyện không được tạm ứng 
ngân quỹ nhà nước cho ngân sách địa phương cũng như bất kỳ đối tượng khác trái 
quy định. 

4. Mọi khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước phải 
được hoàn trả đầy đủ, đúng hạn, đúng quy định, trừ trường hợp được gia hạn tạm 
ứng do Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. 

5. Các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước sử dụng không đúng mục đích 
đã được phê duyệt sẽ không được tiếp tục rút vốn và bị thu hồi trước hạn. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 6. Mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước 

1. Tạm ứng cho ngân sách trung ương 

Mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương căn cứ vào khả 
năng thu và nhu cầu chi của ngân sách trung ương, do Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quyết định. 

2. Tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh 

a) Đối với tạm ứng ngân quỹ nhà nước được thực hiện và hoàn trả trong 
cùng năm ngân sách: Mức tạm ứng ngân quỳ nhà nước cụ thể cho từng ngân sách 
cấp tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định; 

b) Đối với tạm ứng ngân quỳ nhà nước có thời hạn tạm ứng kéo dài qua 
năm ngân sách 

- Mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước tối đa cho từng ngân sách cấp tỉnh không 
vượt quá hạn mức dư nợ vay còn lại của ngân sách câp tỉnh và giới hạn tỷ lệ các 
lchoản vay bù đắp bội chi của ngân sách địa phương có thời hạn vay ngắn hạn theo 
quyết định của cấp có thấm quyên. 

- Hạn mức dư nợ vay còn lại của ngân sách cấp tỉnh được xác định bàng 
chênh lệch giữa mức dư nợ vay của ngân sách cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 6 
Điều 7 Luật ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản hướng dan và tong dư nợ 
vay của ngân sách cấp tỉnh tại thời điếm đề nghị tạm ứng, bao gồm tất cả các 
khoản vay của ngân sách cấp tỉnh, cụ thể: trái phiếu chính quyền địa phương, vay 
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lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, vay của các tô chức tài chính, tín 
dụng nhà nước theo các chương trình mục tiêu; tạm ứng ngân quỹ nhà nước và 
các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật; 

- Mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước cụ thể cho từng ngân sách cấp tỉnh do 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. 

Điều 7. Quy trình, thủ tục tạm ứng ngân quỹ nhà nước 

1. Tạm ứng cho ngân sách trung ương 

a) Khi phát sinh nhu cầu tạm ứng ngân quỹ nhà nước, Vụ Ngân sách Nhà 
nước có công văn đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước gửi Kho bạc Nhà nước 
trong đó nêu rõ mức đề nghị tạm ứng, mục đích tạm ứng và thời hạn tạm ứng; 

b) Căn cứ công văn của Vụ Ngân sách Nhà nước, khả năng ngân quỹ nhà 
nước tạm thời nhàn rỗi, Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 
hành Quyết định phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương, 
trong đó nêu rõ mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước, mục đích tạm ứng, thời hạn tạm 
ứng ngân quỹ nhà nước, thời hạn rút vốn ngân quỹ nhà nước và thời hạn hoàn trả 
tạm ứng ngân quỳ nhà nước; 

c) Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Vụ Ngân sách Nhà nước 
lập 02 bản Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước theo Mau 01 ban hành kèm 
theo Thông tư này gửi Kho bạc Nhà nước đê thực hiện tạm ứng ngân quỹ nhà 
nước cho ngân sách trung ương. 

2. Tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh 

a) Khi phát sinh nhu cầu tạm ứng ngân quỹ nhà nước, ủy ban nhân dân tỉnh 
lập bộ hồ sơ đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước gửi Bộ Tài chính gồm: 

(i) Đối với tạm ứng ngân quỹ nhà nước được thực hiện và hoàn trả trong 
cùng năm ngân sách: 

- Công văn đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước của úy ban nhân dân tỉnh, 
trong đó nêu rõ: 

+ Mức đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước; mục đích sử dụng tạm ứng 
ngân quỹ nhà nước; 

+ Nguồn vốn đê hoàn trả tạm ứng; 

+ Thời gian hoàn trả tạm ứng; 

+ Cam kết sử dụng các khoản tạm ứng đúng mục đích, hoàn trả tạm ứng 
chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 của năm phát sinh đề nghị tạm ứng và các cam 
kết khác. 

- Nghị quyết của Hội đông nhân dân tỉnh hoặc công văn phê duyệt của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (trong trường hợp giữa hai kỳ họp Hội đồng 
nhân dân tỉnh) về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước. 

- Danh mục các dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và được 
ghi trong dự toán ngân sách hằng năm đã được Hội đông nhân dân tỉnh quyết định 
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sử dụng nguồn tạm ứng ngân quỹ nhà nước, chi tiết theo tổng mức vốn đầu tư của 
từng dự án, nguồn vốn thực hiện dự án, mức vốn đã bố trí cho dự án, phân bô 
ngân quỹ tạm ứng; 

(ii) Đối với tạm ứng ngân quỹ nhà nước có thời hạn tạm ứng kéo dài qua 
năm ngân sách: 

- Công văn đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh, 
trong đó nêu rõ: 

+ Mức đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước; mục đích sử dụng tạm ứng 
ngân quỳ nhà nước; 

+ Tiến độ tạm ứng; nguồn vốn để hoàn trả tạm ứng; tiến độ hoàn trả tạm 
ứng ngân quỹ nhà nước; 

+ Hạn mức dư nợ vay của ngân sách cấp tỉnh; tổng dư nợ vay của ngân sách 
cấp tỉnh từ tất cả các nguồn đến thời điểm đề nghị tạm ứng, chi tiết theo từng 
nguồn; 

+ Mức bội chi ngân sách cấp tỉnh của năm ngân sách đề nghị tạm ứng ngân 
quỹ nhà nước được Quốc hội quyết định; số đã vay bù đắp bội chi trong năm đề 
nghị tạm ứng chi tiết theo từng nguồn vốn vay ngắn hạn, trung và dài hạn; 

+ Cam kết sử dụng các khoản tạm ứng đúng mục đích, hoàn trả tạm ứng 
đúng thời hạn và các cam kết khác. 

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc công văn phê duyệt của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (trong trường hợp giữa hai kỳ họp Hội đồng 
nhân dân tỉnh) về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước. 

- Danh mục các dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và được 
ghi trong dự toán ngân sách hằng năm đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 
sử dụng nguồn tạm ứng ngân quỹ nhà nước, chi tiết theo tổng mức vốn đầu tư của 
từng dự án, nguồn vốn thực hiện dự án, mức vốn đã bố trí cho dự án, phân bô 
ngân quỹ tạm ứng; 

b) Căn cứ bộ hồ sơ đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước đầy đủ của Uy ban 
nhân dân tỉnh gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Ngân 
sách Nhà nước báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tạm ứng ngân quỹ nhà 
nước; 

c) Trường hợp chấp thuận tạm ứng ngân quỹ nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ban hành Quyết định phê duyệt tạm ứne ngân quỹ nhà nước cho ngân sách 
cấp tỉnh trong đó xác định rõ mức tạm ứng, mục đích tạm ứng, thời hạn tạm ứng, 
tiến độ rút vốn tạm ứng và thời hạn hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước. 

Trường hợp không chấp thuận tạm ứng ngân quỹ nhà nước, Bộ Tài chính 
có công văn trả lời ủy ban nhân dân tỉnh, nêu rõ lý do. 

d) Rút vốn tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh 
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Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân 
quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh và nhu cầu sử dụng vôn của dự án, Sở Tài 
chính lập 02 bản Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước theo Mau 02 ban hành 
kèm theo Thông tư này gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh chậm nhất 05 ngày làm việc 
trước ngày hết hạn rút vốn. Trường hợp úy ban nhân dân tỉnh có nhu cầu rút vốn 
nhiều lần, Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho lẩn rút vốn cuối cùng 
phải được gửi cho Kho bạc Nhà nước câp tỉnh chậm nhất 05 ngày làm việc trước 
ngày hết hạn rút vốn. 

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện giải ngân vốn tạm ứng ngân quỹ nhà 
nước cho ngân sách cấp tỉnh khi có đủ các điều kiện sau: 

- Đối với các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước được thực hiện và hoàn 
trả trong cùng năm ngân sách 

+ Sổ đề nghị rút vốn phải nằm trong mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước được 
Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt theo quy định tại điêm a Khoản 2 Điều 6 của 
Thông tư này. Trường hợp rút vốn nhiều lần, lũy kế số đã rút vốn và đề nghị rút 
vốn phải nằm trong mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước được Bộ trưởng Bộ Tài 
chính phê duyệt theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này. 

+ Thời hạn rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước đáp ứng quy định tại Điều 
8 Thông tư này. 

- Đối với các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước có thời hạn tạm ứng kéo 
dài qua năm ngân sách 

+ Số đề nghị rút vốn phải nằm trong mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước được 
Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước tối đa tại 
thời điểm rút vốn tạm ứng theo quy định tại điếm b Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 
này. Trường hợp rút vốn nhiều lần, lũy kế số đã rút vốn và đề nghị rút vốn phải 
nằm trong mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê 
duyệt theo quy định tại điêm b Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này. 

+ Thời hạn rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước đáp ứng quy định tại Điều 
8 Thông tư này. 

Trường họp hồ sơ rút vốn tạm ứng ngân quỳ nhà nước không đảm bảo các 
điều kiện nêu trên, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có công văn trả lời Sở Tài chính; 
đồng thời báo cáo Kho bạc Nhà nước (trung ương). 

Điều 8. Thời hạn tạm ứng và thời hạn rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà 
nước 

1. Thời hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước tối đa cho ngân sách nhà nước (bao 
gồm ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh) là 12 tháng kế từ ngày Bộ trưởng 
Bộ Tài chính ký Quyết định phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước. 

2. Thời hạn rút vốn đối với các khoản tạm ứng được Bộ Tài chính phê duyệt 
trong năm ngân sách chậm nhât là đên hêt ngày 31 tháng 12 của năm ngân sách 
đó. Sau thời gian trên, khoản tạm ứng hêt hạn rút vốn và bị hủy bỏ. 
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Điều 9. Thu hồi tạm ứng ngân quỹ nhà nước 

1. Thu hồi tạm ứng cho ngân sách trung ương 

a) Các khoản tạm ứng ngân quỳ nhà nước cho ngân sách trung ương phải 
được hoàn trả trong năm ngân sách. Trường họp tồn quỹ ngân sách trung ương 
không đủ đê hoàn trả trong năm ngân sách, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyêt định 
việc tạm ứng thuộc niên độ ngân sách năm sau đế hoàn trả tạm ứng; 

b) Căn cứ thời hạn hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước quy định tại Quyết 
định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân 
sách trung ương, Vụ Ngân sách Nhà nước bố trí nguồn ngân sách đê hoàn trả tạm 
ứng đầy đủ, đúng hạn. 

2. Thu hồi tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh 

Căn cứ thời hạn hoàn trả tạm ứng ngân quỳ nhà nước quy định tại Quyêt 
định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân quỳ nhà nước cho ngân 
sách cấp tỉnh, úy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách đê hoàn trả tạm ứng 
đầy đủ, đúng hạn. 

Điều 10. Gia hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước 

1. Gia hạn tạm ứng cho ngân sách trung ương 

a) Trường hợp ngân sách trung ương có khó khăn, không bố trí được nguôn 
để hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước đầy đủ, đúng hạn, chậm nhất 15 ngày 
trước ngày đến hạn hoàn trả tạm ứng, Vụ Ngân sách Nhà nước có công văn gửi 
Kho bạc Nhà nước đề nghị gia hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước; 

b) Căn cứ công văn đề nghị gia hạn tạm ứng ngân quỳ nhà nước của Vụ 
Ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết 
định việc gia hạn tạm ứng. Thời gian gia hạn tối đa không quá 12 tháng kê từ ngày 
đến hạn hoàn trả và phải được hoàn trả trong năm ngân sách; 

c) Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước thực 
hiện gia hạn tạm ứng và thông báo bằng văn bản cho Vụ Ngân sách Nhà nước về 
việc khoản tạm ứng đã được gia hạn. 

2. Gia hạn tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh 

a) Đối với tạm ứng ngân quỹ nhà nước được thực hiện và hoàn trả trong 
năm ngân sách, ngân sách cấp tỉnh không được gia hạn tạm ứng; 

b) Đối với tạm ứng ngân quỹ nhà nước có thời hạn tạm ứng kéo dài qua 
năm ngân sách 

- Trường hợp ngân sách cấp tỉnh có khó khăn, nguồn thu không đáp ứng đủ 
các nhu cầu chi theo kế hoạch, không bố trí được nguồn đế hoàn trả tạm ứng ngân 
quỹ nhà nước đầy đủ, đúng hạn, chậm nhất 15 ngày trước ngày đến hạn hoàn trả 
tạm ứng, ủy ban nhân dân tỉnh có công văn đề nghị Bộ Tài chính sia hạn tạm 
ứng. Nội dung công văn nêu rõ: 

+ Tình hình tạm ứng, hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước; 
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+ Hạn mức dư nợ vay của ngân sách cấp tỉnh; tổng dư nợ vay của ngân sách 
cấp tỉnh từ tất cả các nguồn đến thời điếm đề nghị gia hạn tạm ứng, chi tiêt theo 
từng nguồn; 

+ Mức bội chi ngân sách cấp tỉnh của năm ngân sách đề nghị gia hạn tạm 
ứng ngân quỹ nhà nước đã được Quốc hội quyết định; số đã vay bù đắp bội chi 
trong năm phát sinh đề nghị gia hạn tạm ứng chi tiết theo từng nguồn vôn vay 
ngắn hạn, trung và dài hạn; 

+ Tình hình thu, chi ngân sách tỉnh và khả năng bố trí nguồn vốn hoàn trả 
tạm ứng ngân quỹ nhà nước; 

+ Mức tạm ứng đề nghị được gia hạn, thời gian gia hạn, lý do của việc gia 
hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước và cam kết hoàn trả đúng hạn. 

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc công văn phê duyệt của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong trường họp giữa hai kỳ họp Hội đồng 
nhân dân tỉnh về việc gia hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước. 

- Căn cứ công văn đề nghị gia hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước của úy ban 
nhân dân tỉnh gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Ngân 
sách Nhà nước xem xét, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định gia 
hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước. 

Trường hợp không chấp thuận gia hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước, Bộ Tài 
chính có công văn trả lời úy ban nhân dân tỉnh, nêu rõ lý do. 

- Mỗi khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước chỉ được gia hạn 01 lần. Thời gian 
gia hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước tối đa không quá 12 tháng kế từ ngày đến hạn 
hoàn trả tạm ứng. 

Điều llệ Phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn 

1. Phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn 

a) Mức phí tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương và ngân 
sách cấp tỉnh áp dụng thống nhất là 0,21 %/tháng (trên cơ sở một tháng có 30 ngày) 
tính trên số dư nợ tạm ứng và số ngày tạm ứng thực tế; 

b) Mức phí tạm ứng quá hạn được tính bằng 150% mức phí tạm ứng quy 
định tại điểm a Khoản 1 Điều này, được tính trên số dư nợ tạm ứng quá hạn và số 
ngày tạm ứng quá hạn. 

Trường hợp khoản tạm ứng đã quá hạn nhưng được Bộ trưởng Bộ Tài chính 
gia hạn thì được áp dụng mức phí quy định tại điếm a Khoản 1 Điều này cho đến 
hết thời gian được gia hạn. 

2. Thanh toán phí 

a) Phí tạm ứng được thanh toán định kỳ hàng tháng cho Kho bạc Nhà nước 
chậm nhất vào ngày 10 của tháng liền kề sau tháng phải trả phí và được xác định 
như sau: 
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' 0,21% , , , 
Phí tạm ứng = Sô dư nợ tạm ứngx xSô ngày tạm ứng thực tê trong tháng 

Trong đó, số ngày tạm ứng thực tế trong tháng (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày 
lễ) được tính từ ngày rút vốn (đối với kỳ tính phí tạm ứng đầu tiên) hoặc ngày đầu 
tiên của tháng (đối với các kỳ tính phí tạm ứng tiếp theo) đến hết ngày cuối cùng 
của tháng tính phí hoặc ngày liền kề trước neày hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà 
nước (đối với kỳ tính phí tạm ứng cuối cùng). Trường hợp khoản tạm ứng phát 
sinh phí tạm ứng quá hạn, đối với kỳ tính phí tạm ứng cuối cùng, số ngày tạm ứng 
thực tế trong tháng (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) được tính từ ngày đầu tiên 
của tháng đến hết ngày đến hạn hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước theo quy 
định. 

b) Phí tạm ứng quá hạn được thanh toán một lần cho Kho bạc Nhà nước khi 
thu hồi khoản tạm ứng quá hạn và được tính như sau: 

Phí tam ứng ' 0,21% , 
k = Sô dư nợ tạm ứng quá hạnx X150%*SÔ ngày tạm ứng quá hạn 

Trong đó, số ngày tạm ứng quá hạn (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) được 
tính từ ngày liền kề sau ngày đến hạn hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước theo 
quy định (trường hợp không được gia hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước) đến hết 
ngày liền kề trước ngày hoàn trả khoản tạm ứng quá hạn. 

Điều 12Ệ Hach toán kế toán và chế đô báo cáo • • 
1. Hạch toán kế toán 

a) Các khoản tạm ứng, hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước được hạch toán 
theo chế độ kế toán ngân sách nhà nước; 

b) Các khoản phí tạm ứng (gồm phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn) được 
hạch toán, tổng hợp vào thu, chi nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước theo cơ chê tài 
chính của Kho bạc Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

2. Chế độ báo cáo 

a) Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 7 hằng năm) và 1 năm (trước ngày 
30 tháng 01 hằng năm), Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính đê báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước 6 tháng và 1 năm; 

b) Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7 hằng năm) và 1 năm (trước ngày 
15 tháng 01 hằng năm), Sở Tài chính báo cáo Kho bạc Nhà nước tình hình sử 
dụng tạm ứng ngân quỹ nhà nước 6 tháng và 1 năm theo Mau 03 ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

c) Định kỳ 6 tháng (trước ngày 05 tháng 7 hằng năm) và 1 năm (trước ngày 
10 tháng 01 hằng năm), Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh báo cáo tình hình tạm ứng 
ngân quỹ nhà nước, thu hồi tạm ứng ngân quỹ nhà nước và số thu phí tạm ứng, 
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phí tạm ứng quá hạn gửi Kho bạc Nhà nước theo Mau 04 ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 13. Xử lý các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn hoặc sử 
dụng sai mục đích phê duyệt 

1. Đối với các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước đã quá hạn hoàn trả 

a) Ngân sách trung ương 

Khi đến hạn hoàn trả tạm ứng mà khoản tạm ứng chưa được hoàn trả đầy 
đủ, Kho bạc Nhà nước có công văn gửi Vụ Ngân sách Nhà nước thông báo về 
việc khoản tạm ứng đã quá hạn hoàn trả đê Vụ Ngân sách Nhà nước báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Tài chính phương án xử lý; 

b) Ngân sách cấp tỉnh 

- Khi đến hạn hoàn trả tạm ứng mà khoản tạm ứng chưa được hoàn trả đầy 
đủ, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có công văn eửi úy ban nhân dân tỉnh thông báo 
về việc khoản tạm ứng đã quá hạn hoàn trả và mức phí tạm ứng quá hạn. 

- Sau 01 tháng kể từ ngày đến hạn hoàn trả mà khoản tạm ứng chưa được 
hoàn trả, Kho bạc Nhà nước chủ trì, phổi họp với Vụ Ngân sách Nhà nước báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính đế có công văn thông báo cho ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc trích tồn quỹ ngân sách tỉnh để thu hồi tạm ứng, phí tạm ứng và phí tạm 
ứng quá hạn; giao Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện trích từ quỹ ngân sách 
cấp tỉnh theo thông báo của Bộ Tài chính để thu hồi tạm ứng, phí tạm ứng và phí 
tạm ứng quá hạn. 

2. Đối với các khoản tạm ứng cho ngân sách cấp tỉnh sử dụng không đúng 
mục đích đã được phê duyệt 

a) Trường hợp khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh 
được sử dụng không đúng mục đích Bộ Tài chính đã phê duyệt, Kho bạc Nhà 
nước (trung ương) chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh dừng giải ngân số tạm ứng 
ngân quỹ nhà nước chưa rút; đồng thời, báo cáo Bộ Tài chính quyết định về việc 
thu hồi tạm ứng trước hạn và có công văn thông báo cho úy ban nhân dân tỉnh về 
khoản tạm ứng sử dụng không đúng mục đích, số vốn tạm ứng chưa rút còn lại 
(nếu có) bị hủy, đề nghị Uy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn hoàn trả ngay số ngân 
quỹ nhà nước đã sử dụng sai mục đích. Thời hạn hoàn trả chậm nhất là 01 tháng 
kể từ ngày ra công văn thôn2 báo của Bộ Tài chính; 

b) Het thời hạn hoàn trả mà úy ban nhân dân tỉnh chưa hoàn trả khoản tạm 
ứng, Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính để có công văn thông báo cho ủy 
ban nhân dân tỉnh ve việc trích tồn quỹ ngân sách tỉnh đe thu hồi tạm ứng, phí tạm 
ứng và phí tạm ứng quá hạn (nêu có); giao Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện 
trích từ quỹ ngân sách tỉnh theo thông báo của Bộ Tài chính để thu hồi tạm ứng, 
phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn (nếu có). Phí tạm ứng quá hạn được tính kế 
từ thời điểm hết thời hạn hoàn trả chậm nhất của khoản tạm ứng sử dụng không 
đứnơ mục đích. 
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Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức liên quan đến việc 
tạm ứng ngân quỹ nhà nước 

1. Bộ Tài chính 

a) Quyết định việc tạm ứng, mức tạm ứng, thời hạn tạm ứng, tiến độ rút 
vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh; 

b) Quyết định việc gia hạn tạm ứng cho ngân sách trung ương và ngân sách 
cấp tỉnh theo quy định tại Điều 10 Thông tư này; 

c) Quyết định phương án xử lý khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân 
sách trung ương quá hạn hoàn trả; việc trích tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh đế thu hôi 
tạm ứng, phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn theo quy định tại Điều 13 Thông tư 
này; 

d) Định kỳ 6 tháng và 1 năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình tạm 
ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước. 

2. Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) 

a) Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính phương án xử lý khoản tạm ứng ngân 
quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương quá hạn hoàn trả; 

b) Phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện việc tạm ứng, hoàn trả tạm 
ứng, phí tạm ứng ngân quỹ nhà nước của ngân sách trung ương theo quy định; 

c) Phối hợp với Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem 
xét quyết định việc tạm ứng, gia hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách 
trung ương và ngân sách cấp tỉnh; trích tôn quỹ ngân sách câp tỉnh đê thu hôi tạm 
ứng ngân quỹ nhà nước, phí tạm ứng ngân quỹ nhà nước và phí tạm ứng quá hạn. 

3. ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Chịu trách nhiệm thực hiện việc tạm ứng và sử dụng ngân quỹ nhà nước 
được tạm ứng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc công văn phê 
duyệt việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 
đúng mục đích đã được Bộ Tài chính phê duyệt; 

b) Chỉ đạo Sở Tài chính hoàn trả tạm ứng, thanh toán phí tạm ứng, phí tạm 
ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn (nếu có) theo quy định. 

4. Sở Tài chính 

a) Thực hiện việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước, chịu trách nhiệm về tính 
chính xác của các số liệu tại Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước gửi Kho 
bạc Nhà nước tỉnh; quản lý và sử dụng vốn tạm ứng theo phân công của ủy ban 
nhân dân tỉnh; 

b) Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh trong việc tạm ứng, hoàn 
trả tạm ứng ngân quỳ nhà nước, phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn (nếu có) theo 
đúng quy định; 

c) Báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho Kho bạc 
Nhà nước theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tư này. 
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5. Kho bạc Nhà nước 

a) Chủ trì, phối họp với Vụ Ngân sách Nhà nước báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài 
chính xem xét quyết định việc tạm ứng; gia hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho 
ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh; trích tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh đế thu 
hồi tạm ứng, phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn theo quy định tại Thông tư này; 

b) Thực hiện việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước theo quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính; 

c) Quản lý và sử dụng phí tạm ứng, phí tạm ứng quá hạn ngân quỳ nhà nước 
theo quy định của pháp luật; 

d) Định kỳ 6 tháng và 1 năm, tống hợp, báo cáo Bộ Tài chính đế báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ về tình hình tạm ứng ngần quỹ nhà nước theo quy định tại 
điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư này; 

đ) Hạch toán kế toán các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách 
trung ương theo quy định của pháp luật. 

6. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh 

a) Căn cứ Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước do Sở Tài chính lập, 
Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện giải neân vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước 
cho ngân sách cấp tỉnh theo đúng quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 7 Thông tư 
này và các văn bản pháp luật hiện hành; 

b) Đôn đốc (bằng văn bản) Sở Tài chính bố trí nguồn hoàn trả tạm ứng ngân 
quỹ nhà nước, phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn (nếu có) đầy đủ, đúng hạn; 

c) Tính phí tạm ứng, phí tạm ứng quá hạn và thực hiện trích từ quỹ ngân 
sách cấp tỉnh để thu hồi tạm ứng, phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn theo quy 
định tại Thông tư này; 

d) Hạch toán kế toán các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách 
cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; 

đ) Báo cáo tinh hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước, thu hồi tạm ứng ngân quỳ 
nhà nước và số thu phí tạm ứng, phí tạm ứng quá hạn cho Kho bạc Nhà nước theo 
quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 12 Thông tư này. 

Chương III 

ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước được phê duyệt trước 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng thực hiện rút vốn sau ngày Thông 
tư này có hiệu lực thi hành, việc rút vốn tạm ứng được thực hiện theo quy định tại 
Thông tư này. 
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2. Các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước được phê duyệt trước ngày Thông 
tư này có hiệu lực thi hành nhưng thực hiện rút vốn sau ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành và các khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước được gia hạn sau ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành được áp dụng mức phí tạm ứng và phí tạm ứng 
quá hạn theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 16. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2017. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 
năm 2012 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước và Thông 
tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05 năm 5 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét và có hướng dẫn cụ thể./.^__ 

/Vo7Ế nhận: t/ 
- Ban Bí thư Trung ương Đàng: 
- Thù tướng, các Phó Thù tướna Chính phù; 
-Văn phòng Tôns Bí thư: 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đản»; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Ban Nội chính Trung ương; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước: Huynh Quang Hai 
- Các Bộ, cơ quan naane Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trunơ ương của các đoàn thể; 
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươne: 
- Sỡ Tài chính, Kho bạc Nhà nước 
các tinh, thành phố trực thuộc Trung ươna: 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện từ Chính phủ; 
- Cồng thône tin điện từ Bộ Tài chính; 
- Các đon vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính: 
- Lưu: VT, KBNN Íjf5 bàn). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 



Mầu 01 - Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính) 

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: .../BTC-NSNN Ị-]à ..yộị ngày ... tháng ... năm ... 

GIẤY RÚT VỐN TẠM ỨNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước (Sở Giao dịch) 

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-BTC ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương, đề nghị Kho 
bạc Nhà nước thực hiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương: 

- Số tiền bằng số: 

- Số tiền bằng chữ: 

Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG 
- Như trên; vụ TRƯỞNG vụ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
- Lưu: VT, NSNN. (Kỷ tên, đỏng dấu) 

Phần KBNN ghi 

Tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương: 

- Số tiền bằng số: 

- Số tiền bằng chữ: 

Bộ phận kế toán ghi sổ ngày: 

KÉ TOÁN KỂ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC 
(Kỷ tên) (Kỷ tên) SỞ GIAO DỊCH KBNN 

(Kỷ tên, đỏng dấu) 

KBNN ghi: 
-Nợ  TK:  

-CÓTK:  



Mẩu 02 - Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 30/2017/TT-BTC ngày ỉ8/4/20ỉ 7 của Bộ Tài chính) 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .../STC-... ngày ... tháng ... năm ... 

GIẤY RÚT VỐN TẠM ỨNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước 

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-BTC ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách tỉnh/thành phố 

Căn cứ tổng dư nợ vay của ngân sách tỉnh/thành phố đến ngày ... tháng ... năm ... 
là ... đồng1; 

Căn cứ dư nợ vay để bù đẳp bội chi của ngân sách tỉnh/thành phố trong năm .... 
đến ngày ... tháng ... năm ... là ... đồng; trong đó, dư nợ các khoản vay ngắn hạn là ... tỷ 
đồng2; 

Căn cứ nhu cầu vốn hiện nay của ngân sách tỉnh/thành phố 

Sở Tài chính ... đề nghị Kho bạc Nhà nước ... thực hiện tạm ứng ngân quỹ nhà 
nước cho ngân sách tỉnh/thành phố 

- Số tiền bằng sổ: 

- Số tiền bằne chữ: 
Nơi nhận: GIÁM ĐÓC 
- Như trên: (Ký tên, đóng dẩn) 
-Lưu: VT,... 

Phần KBNN ghi 
Tạm ứne ngân quỹ nhà nước cho ngân sách tỉnh/thành phố 

- Số tiền bằng số: 

- Số tiền bằng chữ: 

Bộ phận kể toán ghi sô ngày: 

KÉ TOÁN KÉ TOÁN TRƯỞNG 
(Kỷ tên) (Ký tên) 

GIAM ĐOC 
(Kỷ tên, đóng dẩn) 

KBNN ghi: 
- N ợ  T K : . . . .  

- C Ỏ T K :  

1 Số liệu tính đến ngày đề nghị rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước. 
Không điền mục này trong trường họp Quyết định của Bộ trường Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân 
quỹ nhà nước hoàn trả trong năm ngân sách. 
2 Số liệu tính đến ngày đề nghị rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước. 
Không điền mục này trong trường hợp Quyết định của Bộ trường Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân 
quỹ nhà nước hoàn trả trong năm nơân sách. 



Mẩu 03 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính) 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỜ TẢI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .../BC-STC ngày ... tháng ... năm ... 
BÁO CÁO 

Tình hình sử dụng vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước 
Kỳ báo cáo: ... 

Dơn vị tính: Triệu đông 

STT 
Danh mục dự án 

sử dụng nguồn vốn tạm ứng 
ngân quỹ nhà nước 

Mức vốn phân bổ cho 
dự án từ nguồn tạm ứng 

ngân quỹ nhà nước 

Số vốn đã thanh toán cho 
dự án từ nguồn tạm ứng 

ngân quỹ nhà nước 

1 
2 

Tổng số 

Nơi nhận: 
- Kho bạc Nhà nước; 
- ƯBND tinh, thành phố... 
-Luu: VT,.ẵẵế 

GIÁM ĐỐC 
(Kỷ tên, đóng dấu) 



Mẩu 04 - Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính) 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .../BC-KB... ngày ... thảng ... năm ... 

BÁO CÁO 
Tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước 

Kỳ báo cáo:... 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
STT Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú 

1 Tình hình tạm ứng vốn 
Ghi chi tiết ngày 
của từng lần rút và 
hoàn trả tam ứng 
vốn trong kỳ. 

- Số dư đầu kỳ Ghi chi tiết ngày 
của từng lần rút và 
hoàn trả tam ứng 
vốn trong kỳ. 

- Số phát sinh trong kỳ 

Ghi chi tiết ngày 
của từng lần rút và 
hoàn trả tam ứng 
vốn trong kỳ. - Số thu hồi trong kỳ 

Ghi chi tiết ngày 
của từng lần rút và 
hoàn trả tam ứng 
vốn trong kỳ. 

- Số dư cuối kỳ 

Ghi chi tiết ngày 
của từng lần rút và 
hoàn trả tam ứng 
vốn trong kỳ. 

2 Tình hình thu phí tạm ứng 

- Số phải thu đầu kỳ 
- Sô phí tạm ứng trong hạn phát 
sinh trone kỳ 
- Sô phí tạm ứng quá hạn phát sinh 
trone kỳ 
- Số đã thu trong kỳ 
- Số phải thu cuối kỳ 

Nơi nhận: 
- Kho bạc Nhà nước; 
- Lưu: VT,... 

GIÁM ĐÓC 
(Kỷ tên, đóng dấu) 




